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BÀI 9: NGUYÊN PHÂN
Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của quá trình nguyên phân?
[image: ]Các NST đơn dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh và nằm gọn trong hai nhân mới tạo thành.

BÀI 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
1/ Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?
	NST giới tính
	NST thường

	-Tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội.
	· Tồn tại thành nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội.

	· Tồn tại thành  cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY.
	· Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.

	· Chủ yếu mang gen quy định tính trạng giới tính của cơ thể.
	· Mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể.


2/ Trình bày cơ chế NST xác định giới tính?
· Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của cặp NST giới tính trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính.
· Sự phân ly của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau.
· Qua thụ tinh của 2 loại tinh trùng với trứng mang NST X tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau.
 Do đó tạo ra tỷ lệ đực:cái xấp xỉ 1:1
P:       ♀XX       x         ♂XY
G          X                  X; Y
F1:        XX                  XY
3/ Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?
Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là không đúng. Vì ở người, bố mới có tinh trùng mang NST giới tính Y quyết định sinh con trai.
4/ Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực:cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
· Người ta nắm được cơ chế xác định giới tính và các nhân tố môi trường (MT) trong và ngoài thì có thể chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực:cái ở vật nuôi.
· Ý nghĩa: Việc điều chỉnh tỷ lệ đực:cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.
5/ Dùng metyl testosterone tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái biến thành cá đực .Nếu trứng rùa ủ ở 28 độ C nở con đực . Trên 32 độ C nở thành con cái . Thầu dầu được trồng trong ánh sáng cường độ yếu thì số hoa đực giảm . Qua đoạn thông  tin trên em .Hãy cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính ?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6/ Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Hãy viết cấu trúc của 2 ADN con được tạo thành sau khi đoạn ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.
a) Mạch 1 -A-G-T-X-X-T-A-G-

   Mạch 2 -T-X-A-G-G-A-T-X-
	
	
	
BÀI 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN & ARN
7/ Nêu đặc điểm của phân tử ARN?
· ARN thuộc loại axit nucleic.
· ARN được cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.
· ARN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotit thuộc 4 loại: A, U, G, X.
· ARN gồm 1 mạch đơn.
· Tùy theo chức năng mà ARN được chia thành 3 loại:
· mARN: Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc protein.
· tARN: Vận chuyển axit amin.
· rARN: Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.
8/ Quá trình tổng hợp ARN diễn ra như thế nào?
· Quá trình tổng hợp ARN diễn ra trong nhân tế bào, tại NST thuộc kỳ trung gian.
· Gen tháo xoắn tách dần 2 mạch đơn.
· Các nucleotit trên mạch khuôn của gen lien kết với các Nucleotit tự do theo NTBS: 
A-U; T-A; G-X; X-G.
· Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi ra chất tế bào để tổng hợp protein.
9/ ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và ARN?
a) ARN được tổng hợp theo những nguyên tắc sau:
· Khuôn mẫu dựa trên 1 mạch đơn của gen.
· NTBS: A-U; T-A; G-X; X-G.
b) Mối quan hệ giữa gen và ARN:
· Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nucleotit trên mạch ARN.
10/ Phân biệt AND và ARN về cấu tạo và chức năng?
	
	ADN
	ARN

	Cấu tạo
	· Có 2 mạch đơn.
· Nucleotit: A, T, G, X
· NTBS: A-T; G-X và ngược lại.
	· Có 1 mạch đơn.
· Nucleotit: A, U, G, X
· NTBS: A-U; T-A; G-X; X-G

	Chức năng
	· Lưu giữ thông tin di truyền.
· Truyền đạt thông tin di truyền.
	· mARN: Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc protein.
· tARN: Vận chuyển axit amin.
· rARN: Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.



11/ Vận dụng: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau, hãy xác định trình tự của các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 của gen:
a) Mạch 1 : – X – X – T – A – G – G – A – X – T –

Mạch 2 : – G – G – A – T – X – X – T – G – A –
	
	
	
	
b) Mạch 1 : – X – A – X– T –  X – G – A – T – T –

Mạch 2 : – G – T – G – A – G – X – T – A – A –
	
	
	
	
12/  Một đoạn mạch ARN có trình tự của các nucleotit như sau, xác định trình tự của các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp nên đoạn mạch ARN này.
a) – A– U – G – X – U – U – G – A – X –
	
	
	
b) – A– X – U – X – A – U – G – A – U –
	
	
	
BÀI 21: ĐỘT BIẾN GEN
13/ Đột biến gen là gì? Các dạng đột biến gen? Cho ví dụ? Nguyên nhân?
· Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen có liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nucleotit.
· Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế 1 cặp nucleotit.
· Ví dụ: Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ.
* Nguyên nhân:
- Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của phân tử ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.
· Nhân tạo: Do con người gây đột biến bằng các tác nhân vật lí , hóa học . 
14/ Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò, ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất?
· Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật làm giảm sức sống vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein.
· Vai trò và ý nghĩa đột biến gen:
+ Đa số đột biến gen có hại, 1 số ít đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và con người như tăng sức sống,... 
+ Có ý nghĩa trong chăn nuôi và trồng trọt. Trong chăn nuôi và trồng trọt người ta đã gây ra đột biến gen nhân tạo để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu của con người.
BÀI 25: THƯỜNG BIẾN
15/ Thường biến là gì? Cho ví dụ? Nguyên nhân phát sinh và đặc điểm của thường biến?
· Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng 1 kiểu gen phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
· Ví dụ: 
· Sự thay đổi màu của tắc kè
· Sự thay đổi của lá cây rau mác ở 3 môi trường: trong nước, trên mặt nước, trong không khí.
· Nguyên nhân: Thường biến phát sinh do tác động trực tiếp của môi trường sống như: đất, nước, không khí...
· Đặc điểm: Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, do đó không làm biến đổi kiểu gen nên không di truyền.
16/ Khái quát sơ đồ về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường? Nêu vai trò của mỗi yếu tố trong sơ đồ đó?
· Sơ đồ:
Kiểu gen 	Môi trường 	Kiểu hình	
· Vai trò:
· Kiểu gen quy định kiểu hình trước những điều kiện khác nhau của môi trường.
· Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
· Môi trường là điều kiện để kiểu gen biểu hiện thành kiểu hình.
· Lưu ý:
· Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của môi trường.
· Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
· Bố mẹ không truyền cho con kiểu hình.
17/ Phân biệt thường biến và đột biến?
	Thường biến
	Đột biến

	· Là những biến đổi kiểu hình của cùng 1 kiểu gen phát sinh trong đời sống cá thể.
	· Là những biến đổi về cấu trúc gen, cấu trúc và số lượng NST.

	· Không di truyền.
	· Di truyền.

	· Xuất hiện đồng loạt, theo hướng xác định.
	· Xuất hiện riêng lẻ, không xác định.

	· Có lợi.
	· Có lợi, có hại, trung tính.

	· Tác động của điều kiện môi trường ngoài.
	· Tác động của môi trường trong và ngoài cơ thể.

	· Gúp sinh vật thích nghi linh hoạt trước thay đổi của môi trường.
	· Giảm sức sống sinh vật.

	· Không là nguồn nguyên liệu trong chọn giống và tiến hóa.
	· Là nguồn nguyên liệu trong chọn giống và tiến hóa.



18/ Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng?
· Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen trước môi trường khác nhau.
· Mức phản ứng do kiểu gen quy định.
· Ví dụ: Giống lúa DR2 được tạo ra từ 1 dòng tế bào (2n)
· Điều kiện tốt nhất: Năng suất tối đa 8 tấn/ha/vụ.
· Điều kiện bình thường: Năng suất bình quân 4,5  5 tấn/ha/vụ.
19/ Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng, về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?
· Đối với các tính trạng số lượng, trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện xấu làm giảm năng suất.
· Đối với mức phản ứng, để tăng năng suất vật nuôi và cây trồng theo 2 cách:
· Áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp.
· Cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
Bài tập 1: Cho hai giống đậu Hà Lan hoa đỏ và hoa trắng thuần chủng thụ phấn với nhau. F1 thu được toàn hoa đỏ. Cho biết tính trạng màu sắc hoa do một nhân tố di truyền quy định.
a/ Viết sơ đồ lai từ P  F1 và xác định tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình?
b/ Cho cây F1 thụ phấn với cây F1. Hãy xác định tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2?
c/ Cho cây F1 thụ phấn với cây hoa trắng. Hãy xác định kết quả thu được ở đời sau?
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
			
Bài tập 3: Ở lúa, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Cho 2 giống lúa thân cao và thân thấp thuần chủng thụ phấn với nhau thì thu được F1. Cho biết tính trạng thân do 1 cặp nhân tố di truyền quy định.
1. Viết sơ đồ lai từ P  F2 và xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình.
1. Cho lúa F1 thụ phấn với lúa thân thấp. Hãy xác định kết quả thu được ở đời sau.
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Ciéc ki Nhimg dién bién co ban cua NST

Mang nhén z Y z
T 4 s o i dong Céac NST kép bat dau dong xoan, co

ngén, ¢6 hinh thai & rét va dinh vao
cac sg¢i to cua thoi phan bao tai tam
dong.

Trung tir

“Thoi phan bao

Ki gitia Céc NST kép dong xoén cuc dai va
xép thanh mét hang & mat phing xich
dao ctia thoi phan bao.

N Tung NST kép tach nhau ¢ tam dong
thanh 2NST don phan li vé 2 cyc clia
té bao.

Ki cudi

Céc NST don dan xoén dai ra & dang
soi manh dan thanh nhiém séc chét.





